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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly tiến hành trong bối cảnh lịch sử nào sau đây?
A. Nước Đại Việt lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

B. Nhà Trần đang giai đoạn phát triển thịnh đạt.
C. Giặc Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.
D. Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đỉnh cao.
Câu 2. Về kinh tế - xã hội, nhằm hạn chế sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất lớn trong các điền trang, thái ấp của quý tộc, Hồ Quý Ly đã

A. cho phát hành tiền giấy.                     B. ban hành chính sách hạn điền.

C. cải cách chế độ giáo dục.                   D. thống nhất đơn vị đo lường.
Câu 3. Trong cải cách của Hồ Quý Ly, việc quy định số lượng gia nô được sở hữu của các vương hầu, quý tộc, quan lại được gọi là

A. phép hạn gia nô.                                B. chính sách hạn điền.

C. chính sách quân điền.                        D. bình quân gia nô.
Câu 4. Năm 1397, Hồ Quý Ly đã đặt phép hạn điền nhằm mục đích nào sau đây?

A. Quy định số lượng gia nô được sở hữu của vương hầu, quý tộc.

B. Thể hiện sự quan tâm đến sản xuất, giúp nông nghiệp phát triển.

C. Giải quyết nhu cầu về ruộng đất cho những nông dân nghèo.

D. Hạn chế sở hữu ruộng tư, đánh mạnh vào chế độ điền trang.

Câu 5. Về kinh tế - xã hội, cuộc cải cách của Hồ Quý Ly không đề cập đến nội dung nào sau đây?

A. Ban hành tiền giấy thay thế tiền đồng.                 B. Hạn chế sở hữu ruộng tư của quý tộc.

C. Thống nhất đơn vị đo lường cả nước.                  D. Chế tạo vũ khí, đóng thuyền chiến. 

Câu 6. Về văn hóa-giáo dục, cuộc cải cách của Hồ Quý Ly không đề cập đến nội dung nào sau đây?

A. Bắt tất cả các nhà sư phải hoàn tục.                      B. Chú trọng việc tổ chức các kì thi.

C. Khuyến khích sử dụng chữ Nôm.                         D. Mở trường học ở các lộ, phủ, châu.

Câu 7. Để tăng cường khả năng bảo vệ đất nước, Hồ Quý Ly đã thực hiện biện pháp nào sau đây?

A. Gả các công chúa cho các tù trưởng miền núi.

B. Thi hành chính sách thần phục nhà Minh.

C. Tăng cường lực lượng quân đội chính quy.

D. Quan hệ hoà hiếu với Chăm-pa, Chân Lạp.

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của chính sách hạn điền, hạn nô ở cuối thế kỉ XIV đầu thế kỉ XV?

A. Làm suy yếu tầng lớp quý tộc triều Trần.                 B. Tăng nguồn thu nhập cho Nhà nước.

C. Tăng cường quyền lực của Nhà nước.                     D. Xác lập thể chế quân chủ trung ương tập quyền.

Câu 9. Năm 1466, ở địa phương, vua Lê Thánh Tông chia đất nước thành

A. 10 đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô.                        B. 11 đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô.

C. 12 đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô.                        D. 13 đạo thừa tuyên và phủ Trung Đô.

Câu 10. Trong bộ máy nhà nước dưới thời vua Lê Thánh Tông, quan lại được tuyển chọn chủ yếu thông qua

A. kế vị.                  B. đề cử.                       C. ứng cử.                   D. khoa cử.

Câu 11. Năm 1483, vua Lê Thánh Tông cho ban hành 

A. Hoàng Việt luật lệ.                                                  B. Quốc triều hình luật.

C. Hình luật.                                                               D. Hình thư.

Câu 12. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương thời Lê sơ từ sau cải cách của vua Lê Thánh Tông là

A. đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã.

B. phủ Thừa Thiên, châu, huyện, xã, làng.

C. đạo thừa tuyên, phủ, châu, hương, xã.

D. phủ Thừa Thiên, huyện, châu, xã, làng.

Câu 13. Quân đội dưới thời vua Lê Thánh Tông được gọi là 

A. thân binh và tân binh.                B. tân binh và ngoại binh.

C. thủy binh và bộ binh.                 D. cấm binh và ngoại binh.

Câu 14. Dưới thời vua Lê Thánh Tông, việc dựng bia Tiến sĩ ở Văn Miếu nhằm mục đích

A. khẳng định nền giáo dục Nho học của nước Đại Việt.

B. ghi số lượng những người đỗ Tiến sĩ qua các kì thi Hội.

C. đề cao Nho học và tôn vinh những người đỗ đại khoa.

D. trùng tu, mở rộng, làm mới Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Câu 15. Một trong những điểm mới và tiến bộ của bộ luật Quốc triều hình luật là

A. đề cao quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

B. bảo vệ tuyệt đối quyền và lợi ích của vua.

C. bảo vệ quyền và lợi ích của quân cấm binh.

D. bảo vệ quyền lợi và địa vị của người phụ nữ.

Câu 16. Trọng tâm trong công cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) là lĩnh vực

A. kinh tế.                     B. pháp luật.                  C. hành chính.                   D. giáo dục.
Câu 17. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 

A. đất nước vừa trải qua thời gian chiến tranh, bị chia cắt lâu dài.

B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến cơ bản đã hoàn chỉnh.

C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất ở địa phương đã khắc phục.

D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.

Câu 18. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 

A. Quan lại trong bộ máy nhà nước chủ yếu do các võ quan nắm giữ.

B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến cơ bản đã hoàn chỉnh.

C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất ở địa phương đã khắc phục.

D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.

Câu 19. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 

A. tính phân quyền còn đậm nét với sự tồn tại Bắc Thành và Gia Định Thành.

B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến cơ bản đã hoàn chỉnh.

C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất ở địa phương đã khắc phục.

D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.

Câu 20. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 

A. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất vẫn tồn tại đậm nét.

B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến cơ bản đã hoàn chỉnh.

C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất ở địa phương đã khắc phục.

D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.

Câu 21. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 

A. tổ chức hành chính giữa các khu vực thiếu thống nhất.

B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến cơ bản đã hoàn chỉnh.

C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất ở địa phương đã khắc phục.

D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.

Câu 22. Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) không nhằm mục đích nào sau đây?

A. Khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất.

B. Tăng cường tính thống nhất và tiềm lực của đất nước.

C. Tập trung quyền lực và hoàn thiện bộ máy nhà nước.

D. Xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.

Câu 23. Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) nhằm mục đích 

A. hoàn thành cơ bản thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

B. tăng cường tính thống nhất và tiềm lực của đất nước.

C. xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.

D. xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.

Câu 24. Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) nhằm mục đích 

A. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.

B. khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất.

C. xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.

D. xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đọc tư liệu sau đây 

Cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông đưa tới sự xác lập của thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền mang tính quan liêu theo đường lối pháp trị. Bộ máy nhà nước thời Lê sơ trở nên hoàn chỉnh, chặt chẽ. Đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá của Đại Việt cũng có những biến đổi lớn, trong đó nổi bật là sự phát triển của nền kinh tế tiểu nông và sự thống trị của tư tưởng Nho giáo.

A. Chế độ phong kiến Việt Nam thời Lê sơ đạt đỉnh cao. 

B. Sau cải cách của Lê Thánh Tông hình thành chế độ quân chủ chuyên chế quan liêu.
C. Tư tưởng Nho giáo, Phật giáo trở thành tư tưởng thống trị trong xã hội phong kiến Việt Nam. 

D. Thời Lê Thánh Tông phát triển kinh tế công-  thương nghiệp. 

Câu 2: Cho đoạn tư liệu sau: 


“Cuối năm 1406 - 1407 , quân Minh kéo vào xâm lược nước ta, cuộc kháng chiến của nhà Hồ đã thất bại thảm hại, kéo theo sự sụp đổ của vương triều Hồ và kết thúc cuộc cải cách còn đang dang dở của Hồ Quý Ly. Cuộc xâm lược của nhà Minh là một nhân tố bên ngoài góp phần làm cho công cuộc cải cách của Hồ Quý Ly nhanh chóng bị thất bại”.




Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam - NXB Đại học quốc gia Hà Nội, tr.85
A. Nhân tố chủ quan góp phần làm cho cuộc cải cách của Hồ Quý Ly nhanh chóng thất bại là cuộc xâm lược của nhà Minh.

B. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly còn tồn tại một số hạn chế, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cuộc cải cách của nhà Hồ nhanh chóng thất bại.

C. Những hạn chế trong cải cách của Hồ Quý Ly đã tác động xấu đến khả năng thu phục nhân tâm và tinh thần đoàn kết trong nước.

D. Sự sụp đổ của nhà Hồ do cả những yếu tố chủ quan và khách quan mang lại. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là thế giặc quá mạnh, khó bề chống đỡ.

Câu 3: Cho đoạn tư liệu sau:


“Xã hội Đại Việt cuối thế kỉ XIV đang lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc: chính quyền suy yếu, bọn nịnh thần chuyên quyền, dòng họ thống trị phân tán sa đọa, kinh tế nông nghiệp sa sút nghiêm trọng, đã dẫn đến chỗ nông dân nghèo, gia nô, nô tì nổi dậy chống đối hay chạy trốn. Trong lúc đó, những cuộc tấn công đánh phá của Chăm-pa lại liên tục diễn ra, - dù cuối cùng bị đẩy lùi hẳn-, đã làm cho đời sống của nhân dân thêm khổ cựC. Đã thế, Đại Việt lại đứng trước nguy cơ một cuộc ngoại xâm ngày càng đến gần. Bên trong khủng hoảng, ngoài giặc đe dọa, đó là những tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly”.




      Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 - NXB Giáo Dục. tr 251.

A. Cuối thế kỉ XIV, nhà trần mất đi sự hưng thịnh trước đó, bắt đầu lâm vào khủng hoảng.

B. Cuộc khủng hoảng của nhà Trần cuối thế kỉ XIV, như một lối mòn, một quy luật chung của chế độ phong kiến.

C. Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần phải đối phó với nhiều cuộc tấn công của ngoại bang, nhiều cuộc nổi loạn của nô tì. Điều đó càng làm nhân dân tin tưởng và ủng hộ nhà Trần.

D. Sự sụp đổ của nhà Trần (cuối thế kỉ XIV) là một tất yếu lịch sử.

Câu 4: Cho đoạn tư liệu sau:


“Cuối thế kỉ XIV, do mất mùa đói kém, nông dân đã phải bán vợ, bán con, bán mình làm nô tì cho các quý tộc, địa chủ giàu có. Bọn này nhân đó xâm chiếm hoặc mua rẻ ruộng đất mở rộng điền trang, tăng thêm số người làm. Các cuộc chiến tranh với Ai Lao, Chăm-pa lại buộc dân nghèo phải bỏ ruộng đồng. Nhà nước không còn sức quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, sửa đắp và bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi. Trong nửa sau thế kỉ XIV đã có 9 lần vỡ đê, lụt lớn. Có những năm vừa hạn vừa lụt như năm 1348, 1355, 1393… Hậu quả tất yếu của thiên tai và chiến tranh là mất mùa, đói kém. Chỉ tính từ nửa đầu thế kỉ XIV cho đến năm 1379 đã có hơn 10 nạn đói lớn, dân nghèo đã phải bán cả nhà cửa, con cái, ruộng vườn…”



                    Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 - NXB Giáo Dục. tr 251.

A. Cuối thế kỉ XIV, nhà Trần rơi vào khủng hoảng trầm trọng trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng…

B. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng của nhà Trần cuối thế kỉ XIV, là do sự chia rẽ, chống phá của Hồ Quý Ly.

C. Mặc dù nhà Trần đã cố gắng tu sửa đê điều, chăm lo thủy lợi, nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng vỡ đê lụt lội.

D. Đời sống của nhân dân Đại Việt cuối thế kỉ XIV có nhiều khổ cực. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt, bùng nổ nhiều cuộc khởi nghĩa.

-------------Hết------------
Học sinh không được sử dụng tài liệu;

Cán bộ coi kiểm tra không giải thích gì thêm.




Mã đề: 111
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